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ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC


            Số:      /TTT-BV                                           Bạc Liêu, ngày      tháng      năm 2022
THÔNG TIN THUỐC tháng 10/2022
V/v thuốc Natri diquafosol 30mg/ml (Diquas) và Promestrien 10 mg (Malainbro) 
cận date, ít sử dụng
Kính gửi: Các khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu 
Căn cứ vào Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh;
Căn cứ vào Quyết định 372/QĐ-BV ngày 08/06/2021 của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu về việc thành lập Đơn vị Thông tin thuốc trong bệnh viện,
Hiện nay, do tình trạng thuốc Natri diquafosol 30mg/ml (Diquas) và Promestrien 10 mg (Malainbro) còn tồn kho, ít sử dụng. Nhằm tránh hủy thuốc do hết hạn sử dụng, đề nghị các bác sĩ xem xét sử dụng phù hợp với chẩn đoán và tình trạng bệnh. Đơn vị Thông tin thuốc tóm tắt hướng dẫn sử dụng Natri diquafosol 30mg/ml (Diquas) và Promestrien 10 mg (Malainbro) như sau:
	Thuốc
	Hướng dẫn sử dụng
	Tình trạng
(đến 30/9/2022)

	Natri diquafosol 30mg/ml x 5 ml

(Diquas)
Dung dịch thuốc nhỏ mắt
	- Nhóm điều trị/ Dược lực học: Thuốc điều trị bệnh mắt. Natri diquafosol kích thích sự bài tiết nước mắt và chất nhầy bằng cách tác động lên thụ thể P2Y2 trên biểu mô kết mạc và màng tế bào goblet và làm tăng nồng độ ion calci trong tế bào. Ngoài ra, natri diquafosol còn cải thiện tổn thương biểu mô giác mạc.
- Chỉ định: Ðiều trị khô mắt kết hợp rối loạn biểu mô kết – giác mạc kèm bất thường nước mắt.
- Liều thường dùng: Mỗi mắt: 1 giọt/lần x 6 lần/ngày.
- Cách dùng: Dung dịch Diquas dùng nhỏ trực tiếp vào mắt.
- Chống chỉ định: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc
	SL tồn kho: 25 lọ
HSD: 01/12/2022

	Promestrien 
10 mg 
(Malainbro)
Viên đặt âm đạo
	-  Nhóm điều trị/ Dược lực học: Hocmon và các thuốc tác động vào hệ thống nội tiết
- Chỉ định: Viêm teo âm đạo thời kỳ mãn kinh.
- Liều thường dùng: 

 + Người lớn: đặt thuốc vào trong âm đạo 1 viên 10 mg promestrien mỗi ngày trong 20 ngày liên tiếp.

 + Nếu các triệu chứng kéo dài (thời kỳ mãn kinh, phẫu thuật cắt buồng trứng, uống thuốc ngừa thai) hoặc nếu hiệu quả thuốc kéo dài, cần duy trì điều trị.
- Cách dùng: Dùng đặt âm đạo.
- Chống chỉ định: 
 + Bệnh nhân quá mẫn cảm với thuốc.

 + Bệnh nhân có Tiền sử khối u ác tính hoặc biến đổi của các khối u ở âm hộ, âm đạo hoặc tử cung.

 + Bệnh nhân Tiền sử hoặc có nguy cơ viêm nội mạc tử cung.

 + Bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết sinh dục bất thường.

 + Bệnh nhân bị khối u phụ thuộc estrogen hoặc bệnh nhân có tiền sử những bệnh này.

 + Bệnh nhân bị bệnh lạc nội mạc tử cung.

 + Bệnh nhân bị viêm tĩnh mạch huyết khối.

 + Bệnh nhân bị huyết khối, huyết khối nghẽn mạch, hoặc có tiền sử mắc các bệnh này.

 + Phụ nữ có thai, phụ nữ có khả năng mang thai, hoặc phụ nữ cho con bú…
	SL tồn kho: 300 viên
HSD: 09/01/2023


Nay thông báo để các khoa lâm sàng nắm thông tin chủ động trong công tác điều trị. Trong quá trình sử dụng thuốc, các khoa phòng cần thông tin hỗ trợ liên hệ Đơn vị Thông tin thuốc./. 
	KT. GIÁM ĐỐC
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	DS. Viên Cẩm Tứ
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